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	Họ
	Tên
	Giới tính
	Ngày sinh
	Quê quán
	Dân tộc
	Tôn giáo
	Trình độ
	Đối tượng ưu tiên
	KQHTTK (đã quy đổi)
	Điểm Phù hợp yêu cầu
	Điểm phỏng vấn
	Tổng điểm
	Kết quả sơ tuyển

	
	
	
	
	
	
	
	
	CM
	NN
	Tin học
	
	
	
	
	
	

	1
	Lữ Thúy
	An
	Nữ
	19/4/1990
	Nghệ An
	Thái
	Không
	CNL
	Anh B
	B
	DTTS
	67,7
	33
	36
	136,7
	Đạt

	2
	Trịnh Thị Hoàng
	Ạnh
	Nữ
	17/11/1989
	Thái Bình
	Kinh
	Không
	CNL
	Anh B
	B
	Không
	70,8
	29
	34
	129,8
	Đạt

	3
	Khương Ngọc
	Ánh
	Nữ
	15/11/1984
	Hà Nội
	Kinh
	Không
	ThsL
	Anh C
	B
	Không
	Miễn sơ tuyển

	4
	Nguyễn Thanh Vân
	Hằng
	Nữ
	01/6/1990
	Nghệ An
	Kinh
	Không
	CNL
	Anh C
	B
	Không
	73,7
	37
	38
	148,7
	Đạt

	5
	Phạm Thị
	Huệ
	Nữ
	19/5/1988
	Thái Nguyên
	Kinh
	Không
	|CNL
	Anh B
	B
	Không
	68,2
	25
	25
	118,2
	Đạt

	6
	Đinh Văn
	Linh
	Nam
	22/9/1988
	Quảng Ninh
	Kinh
	Không
	CNL
	Anh C
	B
	Không
	70,5
	29
	30
	129,5
	Đạt

	7
	Nguyễn Thanh
	Nga
	Nữ
	03/02/1990
	Hà Nam
	Kinh
	Không
	CNL
	Anh B
	B
	Không
	64,5
	28
	30
	122,5
	Đạt

	8
	Lê Thị Cẩm
	Nhung
	Nữ
	14/9/1989
	Thanh Hóa
	Kinh
	Không
	CNL
	Anh C
	B
	Không
	64,8
	20,6
	21,2
	106,6
	Đạt

	9
	Nguyễn Thị
	Thùy
	Nữ
	25/02/1988
	Thanh Hóa
	Kinh
	Không
	CNL
	Anh C
	B
	Con TB
	62,7
	27
	29
	118,7
	Đạt

	10
	Hồ Thanh
	Thơ
	Nữ
	03/4/1989
	Nghệ An
	Kinh
	Không
	CNL
	Anh C
	B
	Không
	74,5
	37
	40
	151,7
	Đạt

	11
	Lê Thị Như
	Trang
	Nữ
	04/4/1987
	Ninh Bình
	Kinh
	Không
	CNL, Ths kinh tế
	Anh B
	B
	Không
	77,4
	28
	28
	133,4
	Đạt

	12
	Phan Văn
	Trí
	Nam
	22/12/1989
	Nam Định
	Kinh
	Không
	CNL
	Anh C
	B
	Không
	62,4
	20
	19,6
	102
	Đạt

	13
	Nguyễn Thị Huyền
	Trinh
	Nữ
	08/02/1988
	Hải Phòng
	Kinh
	Không
	CNL
	Anh C
	B
	Không
	71,5
	39
	41
	151,5
	Đạt

	14
	Đào Ngọc
	Vân
	Nữ
	30/11/1990
	Nam Định
	Kinh
	Không
	CNL
	Anh C
	B
	Không
	75,8
	30
	32
	137,8
	Đạt


